
DANH SÁCH 

TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-STP ngày      tháng 4 năm 2025 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn) 
 

 

I. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

 

Số TT Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 
Quyết định thành lập, số, ngày, 

tháng, năm 
Địa chỉ trụ sở Số điện thoại 

1 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Số 2009/QĐ-UB, ngày 11/12/2000 

của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

02093 873 430 

II. Trợ giúp viên pháp lý 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Chức vụ, đơn vị, địa chỉ 

Số, ngày, tháng, năm của Quyết 

định bổ nhiệm trợ giúp viên pháp lý  

Số thẻ trợ 

giúp viên 

pháp lý  

Số điện thoại 

1 Lý Văn Trung 24/02/1980 

Phó Giám đốc - Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý Nhà nước (Tổ 7, phường Đức 

Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) 

Số 634/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
10 0385 709 828 

2 
Hoàng Thị Thu 

Hà 
15/12/1990 

Phòng Nghiệp vụ - Hành chính, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Tổ 7, 

phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn)  

Số 697/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
17 0869 256 998 

3 Sầm Đức Tùng 24/9/1977 

Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 

1 (Tiểu khu 1, thị trấn Vân Tùng, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) 

Số 810/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
11 0941 000 750 



4 Đinh Xuân Diệu 26/01/1981 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 (Tiểu 

khu 5, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn) 

Số 2114/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
14 0334 325 666 

5 
Nguyễn Phương 

Bằng 
16/5/1989 

Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 

4 (Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) 

Số 209/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
16 0984 676 158 

6 Đỗ Thị Xuân 09/02/1981 

Phụ trách Chi nhánh Trợ giúp pháp lý 

số 5 (Tổ dân phố Số 3, thị trấn Yến 

Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) 

Số 1866/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn   
13 0853 399 626 

7 
Nông Thị Lệ 

Quyên 
19/9/1986 

Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 5 (Tổ 

dân phố Số 3, thị trấn Yến Lạc, huyện 

Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) 

Số 1114/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn   
18 0989 791 769 

8 Sầm Thị Thu Hoài 20/6/1994 

Phòng Nghiệp vụ - Hành chính, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (Tổ 7, 

phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn)  

Số 466/QĐ-UBND ngày 21/3/2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn 
19 0945 170 631 

III. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý 

STT Họ tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 
Số chứng chỉ hành nghề luật sư Địa chỉ 

1 Vi Hiệp Cử 20/8/1958 16011/TP/LS-CCHN ngày 29/10/2018 
Văn phòng luật sư Hoàng Toàn (Số nhà 06, tổ 10B, phường 

Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

2 Hoàng Đình Toàn 29/7/1958 17697/TP/LS-CCHN ngày 28/02/2020 
Văn phòng luật sư Hoàng Toàn (Số nhà 06, tổ 10B, phường 

Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 
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